
STT TÊN THUỐC GIÁ NƯỚC SẢN XuẤT NHÀ THẦU

1 Aminoplasmal Hepa 10% 187,900.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

2 Propofol 1% Kabi 54,600.00 Austria Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

3 CORDARONE 200mg B/ 2bls x 15 

Tabs

6,750.00 France Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2

4 Bupivacain WPW Spinal 0,5% 

Heavy

37,863.00 Poland Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

5 Ephedrine Aguettant 30mg/ml 57,250.00 France Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

6 Midanium 18,480.00 Poland Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

7 Calci clorid 500mg/ 5ml 1,145.00 Việt Nam Liên danh thầu Công ty Cp 

thương mại Minh Dân – Công 

ty cổ phần Dược phẩm Minh 

dân

8 Adalat LA Tab 30mg 30's 9,454.00 Germany Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2

9 10% Dextrose in water parenteral 

solution

11,900.00 Philippines Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương Codupha

10 Adrenaline-BFS 1mg/1ml 5,733.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

11 Dolcontral 50 mg/ml 16,800.00 Poland Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

12 Fugacar (tablet) 500mg 16,400.00 Thailand Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương

13 Diazepam Injection BP 10mg 7,700.00 Germany Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

14 Mannitol 250ml 18,270.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

15 Polhumin Mix-2 152,000.00 Ba Lan Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương Codupha

16 Nexium Inj 40mg 1's 153,560.00 Sweden Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2



17 Trichopol 30,500.00 Poland Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

18 Adalat Cap 10mg 30's 2,253.00 Germany Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2

19 Vitamin B1 504.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

20 Isotic Moxisone 25,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

21 Mediphylamin 60,480.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex

22 Ciplox 17,000.00 India Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

23 Nizoral cream 5g 17,699.00 Thailand Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương

24 Sathom 15,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên 

Dược Pha Nam Hà Nội

25 Midancef 125mg/ 5ml 38,976.00 Việt Nam Liên danh thầu Công ty Cp 

thương mại Minh Dân – Công 

ty cổ phần Dược phẩm Minh 

dân

26 Kaldyum 1,800.00 Hungary Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Việt Hà

27 Solu-Medrol Inj 40mg 1's 33,100.00 Belgium Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2

28 OXYTOCIN Injection BP 10UI 9,800.00 Germany Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

29 Vimotram 45,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

30 Bactirid 100mg/5ml 60,000.00 Pakistan Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

31 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml 6x5's 4,575.00 Úc Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2

32 Oxytocin 3,060.00 Hungary Công ty CP dược phẩm Bến 

Tre



33 Tazidif 1g/3ml 70,000.00 Italy Công ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm Thanh Phương

34 Metrima-M 10,500.00 Việt Nam Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

35 Vinopa 3,195.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

36 Pilixitam 34,440.00 Ukraine Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

37 Aciclovir 5% 6,000.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

38 Lidocain 15,750.00 Hungary Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

39 Biotax 2g IV 58,000.00 Spain Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

40 Sorbitol 5g 420.00 Việt Nam Công ty CP dược Danapha

41 Verospiron 1,770.00 Hungary Công ty CP dược phẩm Bến 

Tre

42 Tarcefoksym 23,226.00 Poland Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

43 Binystar 1,050.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

44 Ho hen PQA 35,000.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Bạch Đằng

45 Apotel 44,530.00 Uni-Pharma Kleon Tsetis 

Pharmaceutical 

Laboratories S.A,Greece

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

46 Asthalin Inhaler (CFC free) 54,900.00 Cipla Ltd - Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

47 Tonmaz 43,995.00 Mediplantex - Việt Nam Công ty CP DP & TBYT Vân 

Tiên

48 Canabios 50 70,000.00 Công ty cổ phần Dược 

phẩm trung ương 1 - 

Pharbaco - Việt Nam

Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Vạn Xuân

49 Natri clorid 0,9% 1,470.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

50 Vinphyton 1,785.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



51 Thuốc ho P/H 25,500.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Bạch Đằng

52 Combikit 120,729.00 CTCPDP Minh Dân- Việt 

Nam

Liên danh thầu Công ty Cp 

thương mại Minh Dân – Công 

ty cổ phần Dược phẩm Minh 

dân

53 Sindazol Intravenous Infusion 46,000.00 Taiwan Biotech 

Co.,Ltd.,Taiwan

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

54 Glenlipid 8,350.00 Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd - Ấn 

Độ

Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

55 Olesom S 49,900.00 Gracure Pharmaceuticals 

Ltd., India

Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

56 Digoxin 735.00 Actavis UK Limited ,Anh Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

57 Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ 29,950.00 Liên danh công ty TNHH dược 

phẩm Hạ Long - Công ty CP 

dược phẩm Hà Tây

58 Vinzix 144.00 Công ty CP dược phẩm 

Vĩnh Phúc (VINPHACO) - 

Việt Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

59 Nước Oxy già 3% 1,250.00 Công ty Cp dược vật tư y 

tế Hải Dương (HD 

Pharma) - Việt Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

60 New Amerhino 2,499.00 OPV - Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung Ương CPC1

61 Lotrial S-200 6,800.00 Công ty TNHH US 

Pharma USA,Việt Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

62 Zolmed 100 4,700.00 Công Ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Glomed - Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

63 Gellux 3,570.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú,Việt 

Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

64 Omicap - kit 24,360.00 Micro Labs Limited - Ấn 

Độ

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Văn Lam

65 Diệp hạ châu caps 1,600.00 Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

66 Zovitit 5,150.00 S.C.Slavia Pharma S.R.L- 

Romania

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung Ương Codupha



67 LIMZER 3,850.00 Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

68 Nitralmyl 1,200.00 Việt Nam Liên danh công ty TNHH 

Dược phẩm Hạ Long - Công ty 

CP Dược phẩm Hà Tây

69 Pimagie 2,478.00 Công ty cổ phần dược TW 

Mediplantex,Việt Nam,

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

70 Biomedom 5,750.00 Công ty CP SPM -Việt 

Nam

Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Hưng Thành

71 Taxibiotic 2000 32,498.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

72 Medrol Tab 16mg 30's 3,672.00 Italy Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2

73 Clipoxid - 300 1,800.00 Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú,Việt 

Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

74 Metronidazol Stada 400mg 486.00 Cty LD TNHH Stada - 

VN, Việt Nam

Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

75 Melstar-7.5 451.50 Ipca Laboratories Ltd., 

India

Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

76 Hoàn sáng mắt 1,750.00 Liên danh công ty Lạng Sơn 

Hồng Dương

77 Mẫu sinh đường 39,850.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

78 Fudcime 200 mg 7,896.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

79 Menison 4mg 882.00 Việt Nam Công ty CP Pymepharco

80 Menison 16mg 3,024.00 Việt Nam Công ty CP Pymepharco

81 Gastropulgite 3,053.00 France Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



82 Incepdazol 250 tablet 450.00 Bangladesh Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

83 Datrieuchung - New 4,500.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương I - 

Pharbaco,Việt Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

84 Vina-AD 576.00 Công ty CP Dược phẩm 

Hà Tây - Việt Nam

Liên danh Công ty TNHH DP 

Hạ Long - Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Hà Tây

85 Neurolaxan 2,100.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trường Thọ - Việt 

Nam

Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

86 Tecpin- codein 300.00 Công ty CP Dược - vật tư 

y tế Thái Bình - Việt Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

87 Agituss 1,800.00 AgimexpharmViệt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Đông Đô

88 Babytrim - New 1,680.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương I - 

Pharbaco,Việt Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

89 Praverix 250mg 1,500.00 Rumani Liên danh công ty TNHH 

Dược phẩm Hạ Long - Công ty 

CP Dược phẩm Hà Tây

90 Apratam 1,500.00 Rumani Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

91 Mộc hoa trắng 350.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

92 Novahexin 5ml 2,898.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

93 Datrieuchung - New 1,400.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương I - 

Pharbaco,Việt Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

94 Vitamin B1-HD 600.00 Công ty Cp dược vật tư y 

tế Hải Dương (HD 

Pharma) - Việt Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

95 Tenamyd Actadol 500 Softcaps 990.00 Công ty Cp dược vật tư y 

tế Hải Dương (HD 

Pharma) - Việt Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

96 Viên ngậm Bổ phế Chỉ Khái Lộ 504.00 Liên danh công ty TNHH dược 

phẩm Hạ Long - Công ty CP 

dược phẩm Hà Tây



97 Dectixal 12,000.00 Health Care Formulations 

Pvt.Ltd,India

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

98 Kali clorid 2,200.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

99 Phezam 2,800.00 Bulgari Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

100 Cetimed 4,000.00 Cyprus Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

101 Natribicarbonat 1.4% 500ml 35,910.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

102 Arduan 34,500.00 Hungary Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

103 Adalat LA Tab 20mg 30's 5,950.00 Germany Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2

104 Cloxacillin 500 5,500.00 Cyprus Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

105 Artreil 4,350.00 Việt Nam Công ty CP Dược phẩm Kim 

Tinh

106 Ace kid 325 2,877.00 Việt Nam Công ty CP DP & TBYT Vân 

Tiên

107 Actelsar 40mg 8,180.00 Iceland Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

108 Dros-Ta 345.00 Việt Nam Liên danh công ty TNHH 

Dược phẩm Hạ Long - Công ty 

CP Dược phẩm Hà Tây

109 Etomidate- Lipuro 20mg/10ml 120,000.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

110 Doncef 2,310.00 Việt Nam Công ty CP Pymepharco

111 Prodertonic 785.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

112 Bupivacaine Aguettant 5mg/ml x 

20ml

42,899.00 Pháp Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương

113 Xitoran 2,790.00 Rumani Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương



114 Amlaxopin 10mg 1,596.00 Iceland Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

115 Oribier 200mg 4,494.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

116 INCIX 798.00 Việt Nam Liên danh công ty TNHH 

Dược phẩm Hạ Long - Công ty 

CP Dược phẩm Hà Tây

117 Pms-probio 1,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

118 Effer -Paralmax Codein 10 1,800.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

119 Misoprostol Stada 200mcg 4,500.00 Việt Nam Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

120 Atropin sulfat 470.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

121 Ciprofloxacin Polpharma 79,800.00 Poland Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

122 S-Lopilcar 2,5 3,600.00 Việt Nam Công ty CP Pymepharco

123 Padobaby 1,800.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

124 Esomeprazol Stada 20mg 3,500.00 Việt Nam Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

125 Vorifend Forte 1,470.00 Việt Nam Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

126 Betamethason 31,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

127 Eftimoxin 0,5% 26,250.00 Việt Nam Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

128 Microclismi 9g 12,650.00 Ý Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

129 Microclismi 3g 11,500.00 Ý Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

130 Hetopartat 21,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

131 Vintrypsine 5,140.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC



132 Elaria 7,800.00 Cyprus Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Quân

133 Spasless 18,000.00 Công ty CP dược phẩm 

3/2(F.T Pharma) - Việt 

Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

134 Cerecaps 2,646.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex

135 Kim tiền thảo DESMODIN 861.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

136 Pms-Claminat 250mg/31,25mg 6,800.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

137 Cebraton 3,150.00 Việt Nam Công ty cổ phần Traphaco

138 Lisimax-280 1,785.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

139 Moxacin 1,470.00 Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế Domesco

Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Y tế DOMESCO

140 Ravonol(Vỉ 4 viên) 450.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trường Thọ

141 Katrypsin 169.00 Việt Nam Công ty CP dược phẩm Khánh 

Hòa

142 Giadogane 1,150.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

143 Cefadroxil 500mg 2,079.00 Công ty cổ phần 

Pymepharco Việt Nam

Công ty cổ phần Pymepharco

144 Maxitrol 5ml 39,900.00 s.a Alcon Couvreur NV - 

Bỉ

Công ty Cổ phần Y dược phẩm 

Vimedimex

145 Digoxin 0,5mg 17,950.00 polfa- ba lan Công ty TNHH một thành viên 

Dược phẩm trung ương 2

146 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml 114,999.00 Laboratoire Aguettant - 

Pháp

Công ty Cổ phần Y dược phẩm 

Vimedimex

147 Lidocaine 2% + Epinephrine 

Normon

8,000.00 Normon - Tây Ban Nha Công ty Cổ phần Dược Đại 

Nam Hà Nội

148 Ventolin 76,379.00 Glaxo Wellcome S.A, -

Tây Ban Nha

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

149 Seduxen 525.00 GEDEON - Hungary CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 1



150 Misoprostol Stada 200mcg 4,000.00 LD Stada - VN LIÊN DANH CÔNG TY GIA 

LINH HỒNG DƯƠNG

151 Ossizan C 10,500.00 Công ty CP Dược phẩm 

Trường Thọ - Việt Nam

LIÊN DANH CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM HẠ 

LONG - CTCP DƯỢC PHẨM 

HÀ TÂY

152 Furosemide 144.00 Mekophar - Việt Nam Công ty cổ phần Hóa - Dược 

phẩm Mekophar

153 Tetracyclin 1% 2,496.00 Công ty CP Dược TW 

Medipharco -Tenamyd - 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

154 Chiamin-S-2 injection 16,800.00 Siu Guan Chem. Ind. Co., 

Ltd. - Đài Loan

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Sohaco Miền Bắc

155 Verospiron 1,770.00 Gedeon Richter -Hungari Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

156 Tobidex 11,487.00 Bidiphar 1- Việt Nam Công Ty Cổ Phần Dược-Trang 

Thiết Bị Y Tế Bình Định 

(Bidiphar)

157 Acocina 22,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

158 Polygynax 9,500.00 France Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

159 Menison 4mg 882.00 Công ty cổ phần 

Pymepharco Việt Nam

Công ty cổ phần Pymepharco

160 Givet-5 1,947.00 Công ty TNHH Dược 

phẩm Đạt Vi Phú - Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

161 Menison 16mg 3,045.00 Công ty cổ phần 

Pymepharco Việt Nam

Công ty cổ phần Pymepharco

162 Sergurop 910.00 Công ty CP Dược phẩm 

Hà Tây - Việt Nam

LIÊN DANH CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM HẠ 

LONG - CTCP DƯỢC PHẨM 

HÀ TÂY

163 Vina AD 588.00 Công ty CP Dược phẩm 

Hà Tây - Việt Nam

LIÊN DANH CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM HẠ 

LONG - CTCP DƯỢC PHẨM 

HÀ TÂY

164 Olesom S 49,900.00 Gracure pharmaceuticals 

Ltd- India

LIÊN DANH CÔNG TY GIA 

LINH HỒNG DƯƠNG

165 Imodium 2,520.00 Olic (Thailand) Ltd. -Thái 

Lan

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

166 GLUZITOP MR 60 3,150.00 Việt Nam Liên danh công ty TNHH 

Dược phẩm Hạ Long - Công ty 

CP Dược phẩm Hà Tây



167 Coversyl 5mg 5,650.00 France Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

168 Canabios 30 3,200.00 Việt Nam Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Vạn Xuân

169 Vastarel MR 2,706.00 France Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

170 Dianorm-M 3,350.00 India Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

171 Golddicron 2,600.00 Italy Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

172 Phezam 2,800.00 Balkanpharma - Dupnitsa 

AD-Bulgaria

Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

173 Ebitac 25 3,500.00 Ukraine Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

174 Lactated Ringers solution for 

Intravenuous Infusion

10,800.00 Philippines Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương Codupha

175 Nifedipin T20 Stada retard 600.00 Việt Nam Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

176 Coversyl 10mg 7,960.00 France Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

177 Hept-A-Myl 187,8mg 2,950.00 France Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

178 Lidocain 470.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

179 Taxibiotic 500 13,499.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

180 0.9% Sodium Chloride Solution 10,800.00 Philippines Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương Codupha

181 5% Dextrose in water parenteral 

solution

10,800.00 Philippines Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương Codupha

182 Basethyrox 693.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

183 Transamin capsules 250mg 2,200.00 Thailand Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



184 Nexium Inj 40mg 1's 153,560.00 AstraZeneca AB - Thụy 

Điển

Công ty TNHH MTV Dược 

liệu TW2

185 Acocina 22,000.00 Công Ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Yên Bái - Việt Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

186 Coversyl 10mg 7,960.00 Les Laboratoires Servier 

Industrie - Pháp

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

187 Mediphylamin 60,480.00 Công ty cổ phần Dược 

trung ương Mediplantex - 

Việt Nam

Công ty CP Dược TW 

Mediplantex

188 Esogas ivf 34,398.00 Bidiphar - Việt Nam Công ty CP Dược TTBYT 

Bình Định

189 Mezapulgit 1,449.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

190 Medrol Tab 16mg 30's 3,672.00 Pfizer Italia S.r.l - Ý Công ty TNHH MTV Dược 

liệu TW2

191 Verospiron 1,770.00 Gedeon Richter - Hungary Công ty CP Dược phẩm Bến 

Tre

192 Taxibiotic 2000 32,498.00 Công ty CPDP Tenamyd - 

CSNQ: Labesfal Bồ Đào 

Nha - SXNQ Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

193 Taxibiotic 500 13,499.00 Công ty CPDP Tenamyd - 

CSNQ: Labesfal Bồ Đào 

Nha - SXNQ Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

194 Smecta 3,475.00 France Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

195 Ebitac 12,5 3,550.00 Ukraine Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

196 Coversyl 5mg 5,650.00 Les Laboratoires Servier 

Industrie - Pháp

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

197 Nitralmyl 1,200.00 Công ty CP Dược phẩm 

Hà Tây - Việt Nam

Công ty TNHH Dược phẩm Hạ 

Long

198 Dros-Ta 345.00 Công ty CP Dược phẩm 

Hà Tây - Việt Nam

Công ty TNHH Dược phẩm Hạ 

Long



199 Ebitac 25 3,500.00 Farmak JSC - Ukraine Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

200 Crila Forte 4,200.00 Việt Nam Liên danh công ty Lạng Sơn 

Hồng Dương

201 Mediphylamin 3,444.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex

202 Cốm trẻ Việt 2,890.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

203 Antesik 1,995.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex

204 Ceginkton 1,800.00 Công ty cổ phần dược vật 

tư y tế Hải dương (HD 

Pharma)- Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

205 S-Lopilcar 2,5 3,600.00 CTCP Pymepharco Việt 

Nam

Công ty CP Pymepharco

206 Ace kid 325 2,877.00 Công ty cổ phần dược - 

trang thiết bị y tế Bình 

Định - Việt Nam

Công ty CP Dược phẩm và 

TBYT Vân Tiên

207 Nước cất tiêm 5ml 638.00 CTCPDP Minh Dân- Việt 

Nam

Liên danh thầu Công ty CPTM 

Minh Dân - Công ty CPDP 

Minh Dân

208 Gastropulgite 3,053.00 Beaufour Ipsen Industrie - 

Pháp

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

209 Smecta 3,475.00 Beaufour Ipsen Industrie - 

Pháp

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

210 Babytrim - New Alpha 4,298.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

211 Savi 3B 1,134.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

212 Hoạt huyết dưỡng não QN 668.00 Công ty cổ phần Dược vật 

tư y tế Quảng 

Ninh(Qunipharco)- Việt 

Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

213 Savi 3B 1,134.00 Savipharm - Việt Nam Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1



214 Cebraton 3,150.00 Traphaco CNC-Việt Nam Công ty CP Traphaco

215 Padobaby 1,800.00 Medipharco-Tenamyd BR 

s.r.l/VN - Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

216 Pms-probio 1,500.00 Công ty CP dược phẩm 

Imexpharm - Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

217 Cerecaps 2,646.00 Công ty cổ phần Dược 

trung ương Mediplantex - 

Việt Nam

Công ty CP Dược TW 

Mediplantex

218 Babytrim - New Alpha 4,298.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương I - 

Pharbaco - Việt Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

219 Hoàn phong tê thấp 5,000.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

220 Tuzamin 2,835.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex

221 Tatanol 420.00 Việt Nam Công ty CP Pymepharco

222 Venrutine 2,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

223 Ceginkton 1,800.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

224 Chymodk 1,300.00 Công ty CP Dược Phẩm 

Hà Tây - Việt Nam

Công ty TNHH Dược phẩm Hạ 

Long

225 Hoạt huyết thông mạch P/H 600.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Bạch Đằng

226 Statripsine 1,220.00 Việt Nam Liên danh công ty Gia Linh 

Hồng Dương

227 Hoạt huyết dưỡng não QN 668.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

228 Hept-A-Myl 2,950.00 Sanofi Winthrop Industrie 

- Pháp

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh



229 Sorbitol 5 gam 455.00 DOMESCO-VN Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Y tế DOMESCO

230 Vitamin B6 100mg/1ml 500.00 Công ty CP Dược phẩm 

Trung ương 2 - Việt Nam

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

231 Kali clorid 10% 2,400.00 Công ty CP Dược phẩm 

Vĩnh phúc - Việt Nam

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

232 Atropin sulfat 490.00 Công ty CP Dược phẩm 

Vĩnh phúc - Việt Nam

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

233 Fugacar 16,250.00 Olic (Thailand) Ltd. -Thái 

Lan

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

234 Tuzamin 2,730.00 Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex

235 CotrimStada Forte 600.00 LD Stada - VN LIÊN DANH CÔNG TY GIA 

LINH HỒNG DƯƠNG

236 Neurolaxan 2,100.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trường Thọ - Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

237 Kim tiền thảo Desmodin 1,470.00 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HỒNG DƯƠNG

238 Mộc hoa trắng 400.00 Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

239 Padobaby 1,800.00 Công ty CP Liên doanh 

Dược phẩm Medipharco - 

Tenamyd BR s.r.l - Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược - vật tư 

y tế Quảng Ninh

240 Doncef 2,268.00 Công ty cổ phần 

Pymepharco Việt Nam

Công ty cổ phần Pymepharco

241 Tydol PM 750.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm OPV - Việt Nam

Liên danh Công ty cổ phần 

thương mại và dược phẩm 

Nam Việt - Công ty TNHH 

Thương mại và dược phẩm 

Hưng Việt

242 Solu-Medrol Inj 40mg 1's 33,100.00 Pfizer Manufacturing 

Belgium NV - Bỉ

Công ty TNHH MTV Dược 

liệu TW2

243 Trichopol 30,500.00 Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A - Poland

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương



244 Vinzix 1,730.00 VINPHACO - Việt Nam Công ty CP Dược phẩm Vĩnh 

Phúc

245 Propofol 1% Kabi 54,600.00 Fresenius Kabi Austria 

GmbH

Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

246 Atropin sulfat 470.00 Công ty CP dược phẩm 

Vĩnh Phúc (VINPHACO) 

- Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

247 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml 6x5's 4,575.00 GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd- Úc - Úc

Công ty TNHH MTV Dược 

liệu TW2

248 Vinsalmol 2,961.00 VINPHACO - Việt Nam Công ty CP Dược phẩm Vĩnh 

Phúc

249 Cerebrolysin 61,800.00 Ebewe Pharma Ges - Áo Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

250 Colchicin 234.00 Khánh Hòa - Việt Nam Công ty CP Dược phẩm 

Khánh Hòa

251 Vastarel MR 2,706.00 Les Laboratoires Servier 

Industrie - Pháp

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

252 Actelsar 40mg 8,180.00 Actavis ehf - Iceland Công ty TNHH Dược phẩm 

Kim Phúc

253 Phezam 2,800.00 Balkanpharma - Dupnitsa 

AD - Bulgaria

Công ty TNHH Dược phẩm 

Kim Phúc

254 Hept-A-Myl 187,8mg 2,950.00 Sanofi Winthrop 

Industrie - Pháp

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

255 Amlaxopin 10mg 1,596.00 Actavis ehf - Iceland Công ty TNHH Dược phẩm 

Tân An

256 Tatanol 420.00 CTCP Pymepharco - Việt 

Nam

Công ty CP Pymepharco

257 Magnesi sulfat Kabi 15% 2,310.00 Công ty CP Fresenius 

Kabi Bidiphar - Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

258 Paracetamol Kabi 1000 18,900.00 Công ty CP Fresenius 

Kabi Bidiphar - Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh



259 Eutaric 2,000.00 Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 2 -Việt 

Nam

Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

260 Salbutamol 84.00 Công ty CP dược phẩm 

Vĩnh Phúc (VINPHACO) 

- Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

261 Theresol 1,750.00 Công ty CP dược vật tư y 

tế Thanh Hóa ( 

Thephaco) - Việt Nam

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

262 Oresol 1,386.00 Bidiphar - Việt Nam Công ty CP Dược TTBYT 

Bình Định

263 Aminoplasmal Bbraun 5%E 117,000.00 B.Braun Melsungen AG- 

Đức

Công ty CP Dược VTYT 

Quảng Ninh

264 Mecefix - B.E 5,000.00 Merap - Việt Nam Công ty TNHH MTV Dược 

Pha Nam Hà Nội

265 Efferalgan 2,831.00 Bristol-Myers Squibb - 

Pháp

Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Binh Dương

266 Efferalgan 2,420.00 Bristol-Myers Squibb - 

Pháp

Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Binh Dương

267 Efferalgan 2,026.00 Bristol-Myers Squibb - 

Pháp

Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Binh Dương

268 Cosyndo B 1,200.00 Công ty TNHH MTV 

120 Armephaco- Việt 

Nam

Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Nam Việt

269 Trimafort 3,950.00 Daewoong Pharm - Hàn 

Quốc

Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội

270 Theostat L.P 300mg 2,579.00 Pierre Fabre Medicament 

production - Pháp

Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Binh Dương

271 Voltaren 75mg/3ml Inj 3ml 1x5's 18,066.00 Novartis Pharma Stein 

AG - Thụy Sĩ

Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

272 Atropin sulfat Kabi 0,1% 17,500.00 Fresenius Kabi Bidiphar-

Việt Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

273 Vinxium 29,190.00 Công ty CP dược phẩm 

Vĩnh Phúc(Vinphaco) -

Việt Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

274 Paparin 4,200.00 Công ty CP dược phẩm 

Vĩnh 

Phúc(Vinphaco),Việt 

Nam

Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



275 Silvirin 15,500.00 Satyam - Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

276 Dầu gió đỏ An Lạc 14,000.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

277 Dầu gió xanh An Lạc 18,000.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

278 Danotan 100mg/ml 9,996.00 Hàn Quốc Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

279 Oxytocin 3,060.00 Hungary Công ty CP dược phẩm Bến 

Tre

280 Tetraspan 6% solution for infusion 115,000.00 Thụy Sỹ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

281 Asthalin Inhaler (CFC free) 54,900.00 Cipla Ltd - Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

282 Dầu gió xanh An Lạc 18,000.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

283 5% Dextrose in water solution for 

intravenous infusion

10,800.00 Philippin Công ty cổ phần Dược phẩm 

trung ương Codupha

284 Zinbebe 24,900.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

285 0.9% Sodium Chloride Solution for 

I.V. Infusion

10,500.00 Philippin Công ty cổ phần Dược phẩm 

trung ương Codupha

286 Mediphylamin 60,480.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

287 Siro trị ho Slaska 27,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

288 Mẫu sinh đường 43,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

289 Lactated Ringers solution for 

intravenuous

11,500.00 Philippin Công ty cổ phần Dược phẩm 

trung ương Codupha

290 Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ 16,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

291 Đại tràng hoàn P/H 3,650.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

292 Cốm hòa tan Hepagon 8,500.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1



293 Cốm trẻ Việt 2,870.00 Việt Nam Công ty cổ phần Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

294 Cesyrup (Chai 30ml) 13,500.00 Việt Nam Công ty cổ phần Hóa - Dược 

phẩm Mekophar

295 Trimafort 3,950.00 Hàn Quốc Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội

296 Gastropulgite 3,053.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

297 Mezapulgit 1,470.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

298 Smecta 3,475.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

299 Gastrolium 1,995.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

U.N.I Việt Nam

300 Theresol 1,750.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

301 Zino baby 2,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

302 Datrieuchung-New 4,500.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

303 Sorbitol 5g 420.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA

304 Lacbiosyn 756.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

305 Oremute 5 2,750.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

306 Padobaby 1,722.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

307 Lahm 3,250.00 Việt Nam Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

308 Cao sao vàng 3gam 2,000.00 Việt Nam Liên danh nhà thầu Công ty 

TNHH dược Phúc Việt và 

Công ty cổ phần dược phâm 

Trung ương 3

309 Gellux 3,500.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

310 PENSTAL 1,635.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG



311 Pms-Pharmox 250 mg 1,686.00 Việt Nam Công ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm Thanh Phương

312 Pms - claminat 5,900.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

313 Cefixime Uphace 50 3,350.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Thương mại 

Dược phẩm Hà Lan

314 Melankit 37,800.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

315 Nước Oxy già 3% 1,150.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

316 Cồn xoa bóp Jamda 18,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

317 Thuốc xoa bóp Bảo Phương 31,000.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

318 Natri clorid 0,9% 1,145.00 Việt Nam Liên danh thầu công ty cổ 

phần thương mại Minh Dân - 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

319 Biracin-E 3,780.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

320 Olesom S 52,500.00 Ấn Độ Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

321 Thuốc ho P/H 25,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

322 Hyđan 26,000.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

323 Nizoral cream 17,699.00 Thái Lan Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

324 Asthalin Inhaler (CFC free) 55,450.00 Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

325 Betamethason 31,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

326 Silvirin 14,500.00 Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

327 Kem Zonaarme 5,200.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

328 Sathom 15,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội



329 Efferalgan 2,420.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

330 Ciprobay 500 13,913.00 Đức Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

331 Tanakan 4,031.00 Pháp Công ty Cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

332 Adalat 10 2,253.00 Đức Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

333 Transamin capsules 250mg 2,200.00 Thái Lan Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Thiên Thảo

334 Fugacar (tablet) 16,399.00 Thái Lan Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

335 Efferalgan 2,026.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

336 Efferalgan 2,831.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

337 Ampelop 1,111.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

338 Actiso HĐ 1,995.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

339 Giadogane 1,150.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

340 Boganic Forte 1,350.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

341 Sáng mắt 1,833.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

342 Boganic 620.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

343 Kim tiền thảo vinacare 250 1,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

344 Cebraton 3,150.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

345 Lisimax - 280 1,760.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

346 NPluvico 1,718.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

347 Hoạt huyết dưỡng não QN 525.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

348 Bổ gan tiêu độc Livsin-94 1,700.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Hồng Dương

349 AD - Liver 1,750.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



350 Dưỡng tâm an thần 1,150.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược 

Danapha

351 Cerecaps 2,850.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

352 Bài thạch 1,260.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược 

Danapha

353 Crila Forte 4,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Hồng Dương

354 Viên nang Bermoric 600.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

355 Mediphylamin 3,444.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

356 Lopassi 900.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trường Thọ

357 Hoàn phong tê thấp 5,000.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

358 Esha 2,688.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

359 Hoàn sáng mắt 1,750.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Hồng Dương

360 Tuzamin 2,835.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

361 Medopiren 500mg 4,654.00 Cyprus Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Minh

362 Curam 625mg 6,500.00 Áo CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

363 Cardilopin 1,440.00 Hungary Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bách Niên



364 Cephalexin 500mg 3,600.00 Cyprus Công ty cổ phần Dược phẩm 

Văn Lam

365 Cetimed 3,500.00 Cyprus Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

366 Seduxen 5mg 647.00 Hungary Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

367 Daflon 3,258.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

368 Cordaflex 750.00 Hungary Công ty TNHH Dược phẩm 

U.N.I Việt Nam

369 Prazav 2,150.00 Tây Ban Nha Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

370 Piracetam-Egis 1,408.00 Hungary Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

371 VEROSPIRON 25mg 1,770.00 Hungary Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

372 Famogast 2,900.00 Ba Lan LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

373 Trimpol MR 2,600.00 Ba Lan Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Minh

374 Statripsine 1,200.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

375 Captopril stada 25mg 510.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

376 Pyfaclor 500mg 7,980.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

377 Cephalexin PMP 500 1,113.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

378 Doncef 2,079.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

379 Diclofenac stada 100mg 714.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

380 LIMZER 3,850.00 Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

381 Ebitac 12.5 3,550.00 Ukraine Công ty Cổ phần kinh doanh 

thương mại Tân Trường Sinh

382 Ebitac 25 3,500.00 Ukraine Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

383 Fenostad 200 2,000.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

384 Vorifend Forte 1,400.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

385 SaviDopril 4 1,700.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

386 Aspirin 100 450.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRAPHACO

387 Chymodk 1,200.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG



388 Biosubtyl - II 1,300.00 Việt Nam Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

389 Newstomaz 1,134.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 

Sohaco Miền Bắc

390 Polyclox 1000 2,625.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

391 Adrenoxyl 1,250.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

392 Cefuroxim 500mg 2,400.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CỬU LONG

393 Alphausar 1,800.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BÔNG SEN VÀNG

394 Novewel 40 789.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

395 Fenbrat 100 438.00 Việt Nam Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

396 Zolmed 100 4,700.00 Việt Nam Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

397 Vinzix 126.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

398 Spifuca plus 1,614.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

399 Mivitas 1,200.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

400 Uniferon B9 945.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

401 Sergurop 919.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

402 Pomatat 1,050.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

403 m-Rednison 16 789.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CỬU LONG

404 Metronidazol stada 400mg 486.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

405 Misoprostol stada 200mcg 4,500.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

406 Nitralmyl 1,200.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

407 Papaverin hydroclorid 235.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

408 Tenamyd Actadol 500 Softcaps 990.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



409 Datrieuchung-New 1,400.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

410 Effer - Paralmax Codein 10 1,800.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

411 Dotoux plus 578.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Y tế DOMESCO

412 Gloversin 8 2,600.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DP VÀ 

TTBYT HOÀNG ĐỨC

413 Phenobarbital 0,1g 275.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

414 Salbutamol 52.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

415 Salbutamol 89.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

416 Prodertonic 785.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

417 Pymeferon_B9 882.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

418 Kamydazol 772.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa

419 Neotazin MR 530.00 Việt Nam Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

420 Vitamin A-D 170.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

421 Vina-AD 576.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

422 Me2B 2,350.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

423 Venrutine 2,500.00 Việt Nam Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

424 INCIX 790.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

425 Zento B - CPC1 550.00 Việt Nam Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

426 Acyclovir stada 800mg 4,085.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

427 Lodimax 5mg 1,000.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

428 Fabamox 500 1,050.00 Việt Nam Công ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm Thanh Phương

429 Cefadroxil 500mg 1,953.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

430 Fudcime 200 mg 7,182.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

431 Danapha-Telfadin 1,575.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA



432 Seretide Evohaler DC 25/250mcg 278,090.00 Tây Ban Nha Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

433 Kaldyum 1,800.00 Hungary Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bách Niên

434 Menison 4mg 882.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

435 Menison 16mg 3,003.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

436 Tatanol 420.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

437 Stacetam 800 2,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

438 Qapanto 4,450.00 Bồ Đào Nha Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

439 Hilan kit 10,500.00 Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

440 Aminoplasmal Bbraun 5%E 67,725.00 Đức Công ty Cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

441 Aerrane 673,000.00 Mỹ Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

442 Aristin - C 57,300.00 Hy Lạp Công ty TNHH Đầu Tư Phát 

Triển Hưng Thành

443 Paraiv 27,300.00 Ấn Độ Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

444 Mannitol 250ml 18,260.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

445 Natri bicarbonat 1.4% 500ml 36,120.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

446 Tinidazol Kabi 24,150.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

447 Tinidazole Injection 100ml: 400mg 13,198.00 Trung Quốc LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

448 Ceftazidime Kabi 1g 29,000.00 Bồ Đào Nha CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

449 Dobutamine Panpharma 

250mg/20ml

59,500.00 Đức Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Vipharco

450 Ketamin Hydrochloride Injection 

USP

42,000.00 Đức Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

451 Moretel 26,000.00 Ý CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC

452 Amox-sul 88,900.00 Hàn Quốc Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

453 Taxibiotic 2000 31,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

454 Ceftibiotic 500 45,045.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

455 Ozogast 40 34,500.00 Bangladesh LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG



456 Viciamox 0,75g 35,000.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP

457 Vimotram 44,000.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

458 Ceftizoxim 0,5g 44,000.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 

trung ương Codupha

459 CORDARONE 150mg/3ml 30,048.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

460 Omevin 18,900.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC

461 Combikit 120,729.00 Việt Nam Liên danh thầu công ty cổ 

phần thương mại Minh Dân - 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

462 Vinfadin 38,997.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC

463 α Chymotrypsin 5000 IU 4,977.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

464 Rocuronium Kabi 10mg/ml Inj 

10x5ml

69,500.00 Áo Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

465 Hivent 3,500.00 Philippin Công ty cổ phần Dược phẩm 

trung ương Codupha

466 Zensalbu nebules 5.0 8,400.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

467 NO-SPA 40mg/2ml 5,306.00 Hungary Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

468 Diaphylin Venosum 4,8% 10,450.00 Hungary Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

469 Bupivacaine WPW Spinal 0,5% 

Heavy

36,750.00 Ba Lan Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

470 Diazepam Injection BP 10mg 7,720.00 Đức Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

471 Elaria 7,400.00 Cyprus Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

472 Cyclonamine 12,5% 24,900.00 Ba Lan Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

473 Etomidate- Lipuro 20mg/10ml 120,000.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

474 Fentanyl - Hameln 50mcg/ml 11,750.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

475 Fentanyl - Hameln 50mcg/ml 22,300.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

476 Dopamin Hydrochloride USP 

40mg/ml

20,790.00 Đức Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

477 Methylprednisolon Sopharma 32,500.00 Bulgaria Công ty cổ phần Dược phẩm 

trung ương Codupha



478 Midazolam - Hameln 5mg/ml 18,000.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

479 Levonor 31,500.00 Ba Lan Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

480 OXYTOCIN Injection BP 10UI 9,800.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

481 Dolcontral 50mg/ml 16,800.00 Ba Lan Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

482 Propofol 1% Kabi 46,000.00 Áo CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

483 Pilixitam 34,125.00 Ukraine Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

484 Toxaxin Inj 15,000.00 Hàn Quốc LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

485 Atropin sulfat 465.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

486 BFS-Calciclorid 1,038.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

487 Dimedrol 520.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

488 Adrenalin 2,100.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC

489 Vinzix 1,491.00 Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC

490 Gentamicin Kabi 40mg/ml 945.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

491 Kali clorid 10% 2,260.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

492 BFS-Drotaverine 3,098.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

493 Morphin 4,100.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

494 BFS-Neostigmine 0.5 6,825.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

495 Lidocain 2% 445.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

496 Povinsea 30,000.00 Việt Nam Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

497 Magnesi sulfat Kabi 15% 2,310.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

498 Nước cất ống nhựa 520.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

499 Paparin 4,390.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

500 Salbutamol Kabi 0,5mg/1ml 2,310.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

501 Record B Medlac 14,800.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG



502 Vinphyton 1,491.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

503 Oxylpan 1,700.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

504 Biofil 2,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Hồng Dương

505 Chiamin-S-2 Injection 16,590.00 Đài Loan Công ty cổ phần Dược phẩm 

Sohaco Miền Bắc

506 Danotan Inj 9,996.00 Hàn Quốc Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

507 Livpar Inj 12,000.00 Hàn Quốc Công ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm Phương Linh

508 Droply 4,999.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

509 A.T Ambroxol 5,750.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

510 Novahexin 5ml 2,990.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

511 CORDARONE 6,750.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

512 Aminic 105,000.00 Nhật Bản Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

513 Hepagold 128,000.00 Hàn Quốc LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

514 Sadapron 300 1,809.00 Cyprus Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Minh

515 Antimuc 100 2,600.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

516 Dismolan 200mg/8ml 3,180.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

517 DIGOXIN-RICHTER 693.00 Hungary Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

518 Golddicron 2,600.00 Ý Công ty CP Dược phẩm TW 

CPC1

519 Micardis Plus 10,387.00 Đức Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

520 Hept-A-Myl 187,8mg 2,950.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

521 Azicine 3,600.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

522 Theostat L.P 300mg 2,579.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

523 Staclazide 30MR 1,200.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

524 Ingaron 200 DST 10,800.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

525 Colchicin 222.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa



526 Anthmein 2,478.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

527 Gluzitop MR 60 3,150.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẠ LONG

528 Dianorm-M 3,350.00 Ấn Độ Công ty Cổ phần kinh doanh 

thương mại Tân Trường Sinh

529 Eutaric 2,000.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

530 Auliplus 2,750.00 Việt Nam CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM BẠCH ĐẰNG

531 Telzid 40/12.5 1,869.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

532 Theophylin 100mg 58.00 Việt Nam LIÊN DANH NAM VIỆT - 

HẢI DƯƠNG

533 Artreil 4,350.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Kim Tinh

534 Glycinorm-80 3,000.00 Ấn Độ Công ty Cổ phần kinh doanh 

thương mại Tân Trường Sinh

535 Roxirock Tablet 2,580.00 Bangladesh Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

536 Cerebrolysin 61,200.00 Áo Công ty Cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

537 Spasless 18,000.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

538 Tetraspan 6% solution for infusion 115,000.00 Thụy Sỹ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

539 AVARINO 2,500.00 Thái Lan Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

540 Phezam 2,800.00 Bulgaria Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

541 Menison 16mg 3,003.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

542 Pymeferon_B9 882.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

543 Tatanol 420.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

544 Kamydazol 772.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa

545 VASOMIN 500 335.00 Việt Nam Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ Y học 

Sao Việt

546 Lidocain 10% 123,900.00 Hungari Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

547 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml 124,999.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương



548 Polygynax 9,500.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

549 Glucose 10% 500ml 11,025.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

550 Cotrimoxazol - DNA 190.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

551 Ozonbiotic 2,900.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

552 Actelsar 40mg 8,180.00 Malta Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

553 Stiprol 7,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

554 Ephedrine Aguettant 30mg/ml 57,246.00 Pháp Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

555 Aminoplasmal Bbraun 5%E 67,725.00 B.Braun Melsungen AG Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

556 CORDARONE 150mg/3ml Inj B/ 6 

Amps x 3ml

30,048.00 Pháp Công ty TNHH một thành 

viên Dược liệu TW 2

557 CORDARONE 200mg B/ 2bls x 15 

Tabs

6,750.00 Pháp Công ty TNHH một thành 

viên Dược liệu TW 2

558 Cerebrolysin 61,200.00 Áo Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

559 Ciprobay Tab 500mg 10s 13,913.00 Đức Công ty TNHH một thành 

viên Dược liệu TW 2

560 Tanakan 4,031.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

561 NO-SPA Inj 40mg/2ml B/ 25 amps 

x 2ml

5,306.00 Hungary Công ty TNHH một thành 

viên Dược liệu TW 2

562 Nizoral cream 17,699.00 Thái Lan Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

563 Fugacar (tablet) 16,399.00 Thái Lan Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

564 Adalat Cap 10mg 30s 2,253.00 Đức Công ty TNHH một thành 

viên Dược liệu TW 2

565 Seretide Evohaler DC 25/250mcg 

120d

278,090.00 Tây Ban Nha Công ty TNHH một thành 

viên Dược liệu TW 2

566 Transamin capsules 250mg 2,200.00 Thái Lan Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Thiên Thảo



567 Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ 16,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

568 Đại tràng hoàn P/H 3,650.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

569 Sáng mắt 1,833.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

570 Boganic 620.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

571 Ampelop 1,111.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

572 Boganic Forte 1,350.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

573 Actiso HĐ 1,995.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

574 Giadogane 1,150.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

575 Thuốc ho P/H 25,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

576 Cebraton 3,150.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

577 Lisimax -280 1,760.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

578 NPluvico 1,718.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

579 Hoạt huyết dưỡng não QN 525.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

580 Kim tiền thảo vinacare 250 1,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

581 Crila Forte 4,500.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

582 Cốm hòa tan Hepagon 8,500.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

583 Dưỡng tâm an thần 1,150.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược 

Danapha

584 Cerecaps 2,850.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



585 Bổ gan tiêu độc Livsin-94 1,650.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

586 AD - Liver 1,750.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

587 Bài thạch 1,260.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược 

Danapha

588 Lopassi 900.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Trường Thọ

589 Siro trị ho Slaska 27,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

590 Biofil 2,500.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

591 Cồn xoa bóp Jamda 18,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

592 Mẫu sinh đường 43,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

593 Esha 2,688.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

594 Tuzamin 2,835.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

595 Viên nang Bermoric 600.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

596 Mediphylamin 3,444.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

597 Hyđan 26,000.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

598 Thuốc xoa bóp Bảo Phương 31,000.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

599 Dầu gió xanh An Lạc 18,000.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

600 Thanh nhiệt tiêu độc LiverGood 1,999.20 Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 

và vật tư y tế Lạng Sơn

601 Aminic 105,000.00 Nhật Bản Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

602 Sadapron 300 1,809.00 Cyprus Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Minh



603 Diaphylin Venosum 4,8% 10,450.00 Hungary Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

604 Cardilopin 1,420.00 Hungary Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bách Niên

605 Curam 625mg 6,500.00 Áo Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

606 Gastropulgite 3,053.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

607 Bromhexin 820.00 Bulgaria Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

608 Bupivacaine WPW Spinal 0,5% 

Heavy

36,750.00 Ba Lan Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

609 Cephalexin 500mg 3,600.00 Factory C Công ty cổ phần Dược phẩm 

Văn Lam

610 Ceftazidime Kabi 1g 29,000.00 Laboratorios Almiro. SA Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

611 Cetimed 3,500.00 Cyprus Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

612 Aristin - C 57,300.00 Hy Lạp Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Hưng Thành

613 Medopiren 500mg 4,654.00 Cyprus Công ty TNHH Dược phẩm 

Gia Minh

614 Seduxen 5mg 647.00 Hungary Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

615 Elaria 7,400.00 Cyprus Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

616 Digoxin - Richter 693.00 Gedeon Richter PLC Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

617 Smecta 3,475.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

618 Daflon 3,258.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

619 Dobutamine Panpharma 

250mg/20ml

59,500.00 Đức Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Vipharco

620 Dopamin Hydrochloride USP 

40mg/ml

20,790.00 Đức Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

621 Cyclonamine 12,5% 24,900.00 Ba lan Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

622 Etomidate- Lipuro 20mg/10ml 120,000.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

623 Famogast 2,900.00 Ba Lan Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

624 Fentanyl - Hameln 50mcg/ml 11,200.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

625 Fentanyl - Hameln 50mcg/ml 21,000.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



626 Heparin 104,500.00 Đức Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

627 Hept-A-Myl 187,8mg 2,950.00 Pháp Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

628 Tetraspan 6% solution for infusion 115,000.00 Thụy sỹ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

629 Aerrane 673,000.00 Mỹ Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

630 Ketamin Hydrochloride Injection 

USP

42,000.00 Đức Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

631 Metformin stada 500mg 900.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

632 Methylprednisolon Sopharma 32,500.00 Bulgaria Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

633 Moretel 26,000.00 Ý Công ty TNHH Bình Việt Đức

634 Midazolam - Hameln 5mg/ml 17,460.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

635 Cordaflex 750.00 Hungary Công ty TNHH Dược phẩm 

U.N.I Việt Nam

636 OXYTOCIN Injection BP 10UI 9,800.00 Đức Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

637 Levonor 31,500.00 Ba Lan Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

638 Qapanto 4,450.00 Producoes farmaceuticas 

S.A, Portugal

Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

639 Dolcontral 50mg/ml 16,800.00 Ba Lan Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

640 Piracetam-Egis 1,408.00 Hungary Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

641 Phezam 2,800.00 Dupnitsa AD Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

642 Propofol 1% Kabi 46,000.00 Áo Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

643 Rocuronium Kabi 10mg/ml Inj 

10x5ml

69,500.00 Áo Công ty TNHH một thành 

viên Dược liệu TW 2

644 Verospiron 1,770.00 Gedeon Richter PLC Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

645 Theostat L.P 300mg 2,579.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

646 Statripsine 1,200.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

647 AVARINO 2,500.00 Thailand Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

648 Amox-sul 88,900.00 Korea Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc



649 Azicine 3,600.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

650 Captopril stada 25mg 510.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

651 Pyfaclor 500mg 7,980.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

652 Taxibiotic 2000 31,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

653 Doncef 2,079.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

654 Ceftibiotic 500 45,045.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

655 Diclofenac stada 100mg 714.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

656 LIMZER 3,850.00 India Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

657 Ebitac 12.5 3,550.00 Ukraine Công ty Cổ phần kinh doanh 

thương mại Tân Trường Sinh

658 Ebitac 25 3,500.00 Ukraine Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

659 Fenostad 200 2,000.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

660 Dianorm-M 3,350.00 Ấn Độ Công ty Cổ phần kinh doanh 

thương mại Tân Trường Sinh

661 Vorifend Forte 1,400.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

662 5% Dextrose in water solution for 

intravenous infusion

10,800.00 Philippin Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

663 0.9% Sodium Chloride Solution for 

I.V. Infusion

10,500.00 Philippin Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

664 Trimafort 3,950.00 Hàn Quốc Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội

665 Ozogast 40 34,500.00 Bangladesh Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

666 SaviDopril 4 1,700.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

667 Pilixitam 34,125.00 Ukraine Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

668 Lactated Ringers solution for 

intravenuous

11,500.00 Philippin Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

669 Hivent 3,500.00 Philippin Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

670 Asthalin Inhaler (CFC free) 55,450.00 Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

671 Toxaxin Inj 15,000.00 Hàn Quốc Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương



672 Aspirin 100 450.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

673 Kem Zonaarme 5,200.00 Xí nghiệp dược phẩm 120 Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

674 Alphachymotrypsin 1,200.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

675 Newstomaz 1,134.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 

Sohaco Miền Bắc

676 Droply 4,999.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

677 A.T Ambroxol 5,750.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

678 Polyclox 1000 2,625.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

679 Viciamox 0,75g 35,000.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP

680 Vimotram 44,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

681 Eutaric 2,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

682 Auliplus 2,750.00 Austrapharm Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

683 Mezapulgit 1,470.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

684 Gastrolium 1,995.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

U.N.I Việt Nam

685 Biosubtyl - II 1,300.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

686 Betamethason 31,500.00 Tenamyd BR s.r.l Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

687 Novahexin 5ml 2,990.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

688 BFS-Calciclorid 1,038.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

689 Adrenoxyl 1,250.00 Synthelabo Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

690 Cendromid 100 1,378.00 Việt Nam Liên danh thầu công ty cổ 

phần thương mại Minh Dân - 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

691 Ingaron 200 DST 10,800.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

692 Ceftizoxim 0,5g 44,000.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

693 Cefuroxim 500mg 2,400.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Cửu Long

694 Alphausar 1,650.00 Nhà máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Công ty Cổ phần dược phẩm 

Bông Sen Vàng



695 Colchicin 222.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa

696 Anthmein 2,478.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

697 Dimedrol 520.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

698 Novewel 40 789.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

699 BFS-Drotaverine 3,098.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

700 Adrenalin 2,100.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc

701 Fenbrat 100 438.00 Việt Nam Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

702 Zolmed 100 4,700.00 Việt Nam Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

703 Vinzix 1,491.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc

704 Spifuca plus 1,614.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

705 Mivitas 1,200.00 Việt Nam Công ty cổ phần Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

706 Gentamicin Kabi 40mg/ml 945.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

707 Theresol 1,750.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

708 Uniferon B9 945.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

709 Kali clorid 10% 2,260.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

710 Zinbebe 24,900.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

711 Zinobaby 2,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Thương mại 

Dược mỹ phẩm Nam Phương

712 Lacbiosyn 756.00 việt Nam Công ty CP Dược - TTBYT 

Bình Định

713 Melankit 37,800.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

714 Lidocain 2% 445.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

715 Sergurop 919.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

716 Pomatat 1,050.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

717 Magnesi sulfat Kabi 15% 2,310.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



718 m-Rednison 16 789.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Cửu Long

719 Metronidazol stada 400mg 486.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

720 Misoprostol stada 200mcg 4,500.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

721 Antimuc 100 2,600.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

722 Dismolan 200mg/8ml 3,180.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

723 Natri clorid 0,9% 1,145.00 Việt Nam Liên danh thầu công ty cổ 

phần thương mại Minh Dân - 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

724 Oremute 5 2,750.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

725 Natri bicarbonat 1.4% 500ml 36,120.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

726 Lahm 3,250.00 Việt Nam Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

727 Nitralmyl 1,200.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

728 Nước cất ống nhựa 520.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

729 Nước Oxy già 3% 1,150.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

730 Omevin 18,900.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc

731 Oxylpan 1,700.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

732 Tenamyd Actadol 500 Softcaps 990.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

733 Babyfever 23,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

734 Babemol 1,800.00 Việt Nam Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

735 Padobaby 1,722.00 Việt nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

736 Datrieuchung-New 4,500.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

737 Datrieuchung-New 1,400.00 Pharbaco Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

738 Dotoux plus 578.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Y tế DOMESCO



739 Gloversin 8 2,600.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng 

Đức

740 Spasless 18,000.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

741 Povidon iod 5,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

742 Povidon -Iod HD 13,020.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

743 Zensalbu nebules 5.0 8,400.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

744 Prodertonic 785.00 Tenamyd BR s.r.l Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

745 Satavit 550.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

746 Pymeferon_B9 882.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

747 Sorbitol 5g 420.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược 

Danapha

748 Sathom 15,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội

749 Kamydazol 772.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa

750 Gellux 3,500.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

751 PENSTAL 1,635.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

752 Telzid 40/12.5 1,869.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Tân An

753 Theophylin 100mg 58.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

754 Combikit 120,729.00 Việt Nam Liên danh thầu công ty cổ 

phần thương mại Minh Dân - 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

755 Tinidazol Kabi 24,150.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

756 Biracin-E 3,780.00 Việt Nam Công ty CP Dược - TTBYT 

Bình Định

757 Vina-AD 576.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

758 INCIX 790.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

759 Me2B 2,350.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

760 Record B Medlac 14,800.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương



761 Venrutine 2,500.00 Việt Nam Liên danh Công ty TNHH 

Dược Phẩm Kim Phúc – Công 

ty TNHH Nhân Phúc

762 Vinphyton 1,491.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

763 Zento B - CPC1 550.00 Tenamyd BR s.r.l Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

764 Acyclovir stada 800mg 4,085.00 VN, Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

765 Lodimax 5mg 1,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

766 Pms - claminat 5,900.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

767 Droxicef 500mg 1,953.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

768 Cephalexin 500 2,898.00 Việt Nam Công ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm Thanh Phương

769 Fudcime 200 mg 7,182.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

770 Midancef 125 3,381.00 Việt Nam Liên danh thầu công ty cổ 

phần thương mại Minh Dân - 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

771 Artreil 4,350.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 

Kim Tinh

772 Danapha-Telfadin 1,575.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược 

Danapha

773 Kaldyum 1,800.00 Hungary Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bách Niên

774 Metovance 2,350.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Trường Thọ

775 Menison 4mg 882.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

776 Menison 16mg 3,003.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

777 Tatanol 420.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

778 Stacetam 800 2,500.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

779 Hepagold 128,000.00 Hàn Quốc Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

780 Olesom S 52,500.00 India Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

781 Vinfadin 38,997.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc



782 Levobact 0,5% eye drops 23,900.00 India Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

783 Ofloxacin 0,3% 4,137.00 Việt Nam Liên danh thầu công ty cổ 

phần thương mại Minh Dân - 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

784 Hilan kit 10,500.00 The Madras Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

785 Danotan Inj 9,996.00 Hàn Quốc Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1

786 Roxirock Tablet 2,580.00 Bangladesh Công ty cổ phần Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

787 Silvirin 14,500.00 Ấn Độ Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

788 Tinidazole Injection 100ml: 400mg 13,198.00 Trung Quốc Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

789 INORE-KIT 27,730.00 India Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

790 Fabamox 500 1,050.00 Việt Nam Công ty TNHH Thương mại 

Dược phẩm Thanh Phương

791 Propylthiouracil 50mg 315.00 Công ty CP Dược Phẩm 

Nam Hà - Việt Nam

LIÊN DANH CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM HẠ 

LONG - CTCP DƯỢC PHẨM 

HÀ TÂY

792 Paracetamol Kabi 1000 18,690.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

793 Alvesin 10E 134,000.00 Đức Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Việt Hà

794 Milurit 1,799.00 Hungary Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Việt Hà

795 Diaphyllin Venosum 10,815.00 Hungary Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

796 Amlibon 10mg 1,290.00 Slovenia Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

797 Resines 5mg 588.00 Bồ Đào Nha Công ty cổ phần TMDV 

Thăng Long

798 Gastropulgite 3,053.00 Phỏp Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

799 ENTEROGERMINA 5,765.00 Italy Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

800 Biodroxil 500mg 2,900.00 Áo Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

801 Cefoxitin Normon 1g 156,450.00 Tõy Ban Nha Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1



802 Taparen 3,500.00 Bồ Đào Nha Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

803 Medopiren 500mg 3,980.00 Cyprus Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược phẩm Gia Minh

804 Proxacin 1% 136,000.00 Ba Lan Công ty TNHH Thương mại 

Dược phẩm Duy Anh

805 Panthenol 97,000.00 Đức Công ty TNHH Dược phẩm và 

Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức

806 Seduxen 647.00 Hungary Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

807 Elaria 7,400.00 Cyprus Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

808 Digoxin-Richter 714.00 Hungary Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

809 Smecta 3,475.00 Phỏp Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

810 Daflon 3,258.00 Phỏp Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

811 Ephedrine Aguettant 30mg/ml 57,750.00 Phỏp Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

812 Cyclonamine 12,5 % 24,000.00 Ba Lan Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

813 Etomidate - Lipuro 120,000.00 Đức Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

814 Famogast 2,900.00 Ba Lan Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

815 Furosemidum Polpharma 4,250.00 Ba Lan Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

816 Gliclada 30mg 2,730.00 Slovenia Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

817 Tetraspan 6% 115,000.00 Thụy Sỹ Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

818 Polhumin Mix-4 151,998.00 Ba Lan Công ty cổ phần Kinh doanh 

Thương mại Tân Trường Sinh

819 ISIFLURA 615,000.00 Mỹ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

820 Forlax 4,275.00 Phỏp Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

821 Medoxicam 15mg 5,700.00 Cyprus Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Hưng Thành

822 Entizol 11,000.00 Ba Lan Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1



823 Moretel 26,000.00 Italy Công ty TNHH Bình Việt Đức

824 NIKP-Nicardipine injection 

2mg/2ml

75,000.00 Nhật Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

825 Cordaflex 750.00 Hungary Công ty TNHH Dược phẩm 

U.N.I Việt Nam

826 Levonor 35,000.00 Ba Lan Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

827 Pantostad 40 2,400.00 Việt Nam Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

828 Paracetamol B.Braun 10mg/ml 40,761.00 Tõy Ban Nha Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

829 Partamol Tab 480.00 Việt Nam Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

830 Quibay 20,500.00 Slovakia Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha

831 Phezam 2,800.00 Bulgaria Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

832 Hotemin 5,250.00 Hungary Công ty TNHH Dược phẩm 

U.N.I Việt Nam

833 Rocuronium Kabi 10mg/ml 65,000.00 Áo Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

834 Verospiron 25mg 1,785.00 Hungary Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

835 Theostat L.P 300mg 2,579.00 Phỏp Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

836 Trimpol MR 2,596.00 Ba Lan Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược phẩm Gia Minh

837 Record B Fort 18,900.00 Italy Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

838 Hepagold 95,000.00 Korea Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

839 Statripsine 1,175.00 Việt Nam Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

840 AVARINO 2,500.00 Thỏi Lan Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

841 Bactamox 1,5g 54,500.00 Việt Nam Công ty cổ phần thương mại 

Dược phẩm Quốc Tế

842 Captopril Stada 25mg 500.00 Việt Nam Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

843 Pyfaclor 500mg 7,980.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco



844 Koruclor cap. 3,678.00 Korea Công ty TNHH Dược phẩm 

Tín Đức

845 Taxibiotic 500 13,440.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

846 Taxibiotic 2000 31,290.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

847 Cefoxitin 1g 62,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Y Dược 

phẩm Vimedimex

848 Ebitac 25 3,500.00 Ukraine Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

849 Doncef 2,142.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

850 Ceftibiotic 500 39,690.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

851 Synaflox 1.5gm 31,800.00 India Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

852 Diclofenac Stada 100mg 714.00 Việt Nam Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

853 Sunpranza 60,970.00 India Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Thiết bị Y tế Hà Nội

854 Jaxtas 20 2,750.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

855 Famoster Injection 10mg/ml ''T.F'' 37,800.00 Đài Loan Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

856 SAVIFexo 1,120.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

857 Ebitac 12.5 3,400.00 Ukraine Công ty cổ phần Kinh doanh 

Thương mại Tân Trường Sinh

858 Dianorm-M 3,300.00 India Công ty cổ phần Kinh doanh 

Thương mại Tân Trường Sinh

859 Natrixam 1.5mg/5mg 4,987.00 Phỏp Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

860 Hyvaspin 12,300.00 Korea Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

861 Pamatase inj. 26,500.00 Korea Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

862 Canvey 23,800.00 Moldova Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

863 Omelupem I.V. Infusion 40mg 23,000.00 Đài Loan Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Codupha



864 Omicap-Kit 24,360.00 India Công ty cổ phần Dược phẩm 

Văn Lam

865 Cerebrolyzate 61,900.00 Belarus Công ty TNHH Dược phẩm 

Vihapha

866 SaViDopril 4 1,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

867 Pilixitam 33,285.00 Ukraine Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

868 Cetampir Plus 2,400.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bách Việt

869 Prevasel 10 4,200.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

870 Kitaro 3,180.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

871 Lowlip-80 1,720.00 India Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

872 Sindazol Intravenous Infusion 50,000.00 Đài Loan Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

873 Aspirin - 100 450.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

874 Aciclovir 200mg 344.00 Việt Nam Liên danh Công ty cổ phần 

thương mại Minh Dân và 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

875 Acyclovir 4,571.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

876 Vintrypsine 4,200.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc

877 Chymodk 1,200.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

878 Droply 4,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

879 Fabamox 250 DT 1,600.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

880 Tranfaximox 6,930.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

881 Vigentin 500/62,5 DT 8,190.00 Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm Thanh Phương



882 Amohexine 2,415.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

883 Midampi 500/250 2,079.00 Việt Nam Liên danh Công ty cổ phần 

thương mại Minh Dân và 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

884 Viciamox 0,75g 35,000.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP

885 Sunamo 4,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

886 Vimotram 44,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

887 Lopilcar A 1,614.90 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

888 Atorvastatin 10 158.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa

889 Atropin sulphat 465.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

890 Asigastrogit 1,420.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

891 Ozonbiotic Extra 3,150.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

892 Betamethason 31,500.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

893 Mezapulgit 1,197.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

894 Azikid 48,000.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

895 Merika Probiotics 2,200.00 Việt Nam Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội

896 Novahexin 5ml 2,990.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

897 Benita 90,000.00 Việt Nam Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội

898 Calci clorid 500mg/ 5ml 1,024.00 Việt Nam Liên danh Công ty cổ phần 

thương mại Minh Dân và 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

899 Mahimox 3,700.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

900 Cefadroxil 500mg 768.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.Pharm

901 Lotrial- S 200 5,350.00 Việt Nam Công ty cổ phần thương mại 

Dược phẩm Quốc Tế

902 Ingaron 200 DST 9,450.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long



903 Alphausar 1,575.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

904 Basmicin 400 88,000.00 Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại 

Dược Phẩm Thanh Phương

905 Naphadarzol 4,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc 

tế Việt Á

906 Colchicin 240.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa

907 Dimedrol 515.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

908 Dobutamin - BFS 55,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

909 Novewel 40 780.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

910 Adrenalin 1,970.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc

911 A.T Famotidine 40 INJ 75,810.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

912 Sibetinic Soft 1,230.00 Việt Nam Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

913 Becosemid 120.00 Việt Nam Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Bến Tre

914 Melankit 32,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex

915 Lidocain-BFS 445.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

916 Loratadine 100.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.Pharm

917 VILANTA 3,500.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

918 Magnesi sulfat Kabi 15% 2,520.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

919 Mannitol 18,260.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

920 Lahm 3,250.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

921 Pomatat 1,008.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

922 Mebendazol 1,440.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư 

Y tế Đông Đô



923 Methylprednisolon 16 675.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Khánh Hòa

924 SOTRAMEZOL 460.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

925 Neostyl 1,300.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

926 Misoprostol 4,200.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Y Dược 

phẩm Vimedimex

927 Osaphine 3,800.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

928 Moxieye 56,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

929 Oribier 200mg 2,604.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

930 Natri clorid 0,9% 1,150.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

931 Oremute 5 2,750.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

932 Theresol 1,750.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

933 Mexiprim 4 2,600.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

934 Mepoly 37,000.00 Việt Nam Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội

935 BFS-Neostigmine 0.5 6,825.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

936 Nimovaso sol 15,750.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

937 A.T Nitroglycerin Inj 49,980.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

938 Nitralmyl 1,200.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

939 Nước cất ống nhựa 520.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

940 Nước Oxy già 3% 1,148.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

941 Binystar 988.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

942 Ofloxacin 0,3% 3,570.00 Việt Nam Liên danh Công ty cổ phần 

thương mại Minh Dân và 

Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Dân

943 Oxylpan 2,100.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long



944 Papaverin 2% 3,360.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược 

Danapha

945 Falgankid 250 4,200.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

946 Paracetamol Kabi 1000 17,220.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

947 Tenamyd Actadol 500 Softcaps 777.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

948 Padobaby 1,720.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

949 Datrieuchung- New 4,500.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

950 Datrieuchung- New 1,400.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

951 MYPARA FLU DAYTIME 2,450.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

952 Panalgan cảm cúm 342.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Cửu Long

953 Phenobarbital 10 mg 126.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược 

Danapha

954 Garnotal 231.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược 

Danapha

955 Ulcogen 3,100.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

956 Povidon Iod 5,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

957 Povidone 12,450.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư 

Y tế Đông Đô

958 Postcare 100 5,900.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

959 Basethyrox 693.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

960 Ravastel-5 1,400.00 Việt Nam Công ty cổ phần thương mại 

Dược phẩm Quốc Tế

961 Satavit 600.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

962 PymeFERON B9 882.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

963 Uniferon B9 945.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

964 Sorbitol 5g 399.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược 

Danapha



965 Sathom 15,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Một Thành 

Viên Dược Pha Nam Hà Nội

966 Gellux 3,500.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

967 Biztolbaby 1,475.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược Đại 

Nam Hà Nội

968 Supertrim 1,680.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

U.N.I Việt Nam

969 Telzid 40/12.5 2,079.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

970 Viticalat 98,000.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

VCP

971 Tobramycin 3,780.00 Việt Nam Liên danh Sao Mai - Hà Tây

972 Pandex 7,590.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Y Dược 

phẩm Vimedimex

973 Tranecid 500 6,825.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

Trung ương I - Pharbaco

974 Mezavitin 4,452.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

975 Vina-AD 576.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

976 Vitamin B1 100mg 425.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

977 Zento B - CPC1 630.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

978 Usamagsium Fort 975.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

979 Vitamin C - OPC 100mg Hương 

cam

700.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

980 Venrutine 2,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược Phẩm 

Kim Phúc

981 Vitamin K1 1mg/ml 1,428.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược 

Danapha

982 Xylometazolin 0,05% 3,675.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược 

Danapha

983 Acyclovir Stada 800mg 4,085.00 Việt Nam Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

984 Lodimax 5mg 1,000.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

985 Amoxicillin 250mg 1,850.00 Việt Nam Công ty cổ phần thương mại 

Dược phẩm Quốc Tế

986 Hafixim 50 Kids 2,500.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh



987 Fabafixim 200 - DT 6,800.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Bạch Đằng

988 Mulpax S-250 7,500.00 Việt Nam Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

989 Cephalexin 500mg 2,850.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

990 Artreil 3,100.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 

Kim Tinh

991 Metovance 2,400.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược phẩm 

Trường Thọ

992 Menison 4mg 882.00 Việt Nam Công ty cổ phần Pymepharco

993 Dogastrol 40mg 2,500.00 Việt Nam Công ty TNHH Dược phẩm 

Hạ Long

994 Drotusc Forte 945.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

995 Melic7.5 450.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

996 Dopagan 378.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Y Dược 

phẩm Vimedimex

997 Stacetam 800mg 2,500.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

998 Aminosteril N Hepa 8.% 128,000.00 Áo Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

999 Troysar AM 4,800.00 India Công ty cổ phần Kinh doanh 

Thương mại Tân Trường Sinh

1000 Cindem 4,800.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Tân An

1001 Brogood Injection 24,990.00 Trung Quốc Liên danh Mỹ Hoa - Tenamyd

1002 Salmodil Expectorant Syrup 50,000.00 India Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

1003 SILVER SULPHADIAZINE 

CREAM U.S.P

13,100.00 India Công ty TNHH Dược phẩm 

Vimedimex

1004 Coversyl 10mg 7,960.00 Pháp Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

1005 Coversyl 5mg 5,650.00 Pháp Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

1006 Vastarel MR 2,706.00 Pháp Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

1007 Cordarone 6,750.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

1008 Motilium-M 1,813.00 Pháp Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

1009 Nizoral cream 17,699.00 Hungary Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2



1010 Imodium 2,524.00 Úc Công ty TNHH Một thành 

viên Dược liệu TW2

1011 Cordarone 150mg/3ml 30,048.00 Thái Lan Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

1012 No-spa 5,306.00 Thái Lan Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

1013 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml 6x5's 8,513.00 Thái Lan Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

1014 Thuốc xoa bóp Bảo Phương 28,980.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Bạch Đằng

1015 Bổ gan tiêu độc Livsin-94 1,500.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

1016 Phong Dan 2,835.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex

1017 Kim tiền thảo 483.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm 

và vật tư y tế Lạng Sơn

1018 Lisimax 280 1,700.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

1019 Cerecaps 2,835.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex

1020 Mediphylamin 3,360.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex

1021 Boganic Forte 1,800.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

1022 Cebraton 3,150.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

1023 Siro trị ho Slaska 27,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

1024 Hoàn phong tê thấp 10g 4,450.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

1025 Hoạt huyết Dưỡng Não QN 525.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

1026 Greeneuron-H 1,690.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

1027 Mẫu Sinh Đường 39,000.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh



1028 Sáng mắt 1,833.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco

1029 Viegan-B 945.00 Việt Nam Công ty TNHH Đại Bắc

1030 Phong tê thấp 359.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Bạch Đằng

1031 Đại tràng hoàn P/H 3,650.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Bạch Đằng

1032 Thuốc ho P/H 25,500.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Bạch Đằng

1033 Hoạt huyết thông mạch P/H 600.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Bạch Đằng

1034 Biofil 2,500.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

1035 Hoạt huyết CM3 3,100.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

1036 Hoàn sáng mắt 1,650.00 Việt Nam Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Dương

1037 Cồn xoa bóp Jamda 18,000.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Traphaco



1038 Bài thạch 1,260.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược 

Danapha

1039 Dưỡng tâm an thần 1,134.00 Việt Nam Công ty cổ phần Dược 

Danapha

1040 Giadogane 1,050.00 Việt Nam Liên danh Nam Việt - Hải 

Dương

1041 Bổ phế chỉ khái lộ 4,641.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

1042 Thuốc Ho bổ phế 19,950.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1

1043 Esha 2,499.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex

1044 Hoastex 31,500.00 Việt Nam Công ty Cổ phần dược phẩm 

OPC

1045 Olesom S 52,000.00 India Liên danh Công ty Gia Linh 

Hồng Dương

1046 Cordarone 150mg/3ml 30,048.00 Thái Lan Công ty TNHH Một thành 

viên Vimedimex Bình Dương

1047 Osaphine 3,800.00 Việt Nam Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1



1048 Glucose 5% 500ml 8,400.00 Việt Nam Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh

1049 Kali clorid 10% 1,835.00 Việt Nam Công ty CP dược vật tư y tế 

Quảng Ninh

1050 Sodium chloride Intravenous 

Infusion BP (0,9%W/V)

8,400.00 India Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Quảng Ninh
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